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THÔNG TIN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NĂM 2025 
 

(Hình thức đào tạo: Chính quy) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở đào tạo: Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. 

2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: C23. 

3. Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Điện thoại: (0218).3893285. 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.cdsphoabinh.edu.vn. Địa chỉ các trang 

mạng xã hội: Fanpage: https://facebook.com/cdsphoabinh.edu.vn. 

5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: (0218).3895.555; 0949.825.872; 0382.881.089; 

0915.149.636; 0362.009.555; 0383.692.668. 

6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh; đề án; quy chế kỳ thi bổ trợ (thi năng 

khiếu):https://cdsphoabinh.edu.vn/tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-

quy-che-tuyen-sinh-nam-2025.html 

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động (theo Thông tư 09/2024/TT-

BGDĐT: https://cdsphoabinh.edu.vn/tai-nguyen-2/bao-cao-ket-qua-thuc-hien-quy-

che-cong-khai-theo-thong-tu-so-09-2024-tt-bgddt-ngay-03-06-2024-cua-truong-cao-

dang-su-pham-hoa-binh-tinh-den-31-12-2024-2.html 

II. TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

1.1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển (trước khi công 

bố kết quả xét tuyển chính thức), bao gồm:  

 a) Người đã được công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) của 

Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương 

đương;  

b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên và có 

bằng tốt nghiệp THPT. 

http://www.cdsphoabinh.edu.vn/
https://facebook.com/cdsphoabinh.edu.vn


1.2. Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều 

kiện: 

a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; 

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;  

c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.  

2. Phương thức tuyển sinh 

 Kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển (xét tuyển 2 môn văn hóa, thi tuyển môn 

năng khiếu), cụ thể: 

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT kết hợp với thi tuyển môn 

năng khiếu; 

- Xét tuyển học bạ theo điểm trung bình chung học tập 06 kỳ (kỳ I+ kỳ II, lớp 

10, lớp 11, lớp 12) và kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.  

- Xét tuyển theo điểm trung bình chung học tập toàn khoá trong bảng điểm 

(học bạ) trình độ trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên kết hợp với thi tuyển môn 

năng khiếu.   

3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các 

tổ hợp, phương thức tuyển sinh 

3.1. Đối với phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT:  

- Ngưỡng đầu vào: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành 

đào tạo giáo viên do Bộ GDĐT công bố năm 2025. 

- Điểm xét tuyển: Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên 

(nếu có). Trong đó:  

+ Các môn 1, môn 2, môn 3 được xác định theo các tổ hợp xét tuyển. 

+ Điểm ưu tiên là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và được tính theo 

quy chế tuyển sinh hiện hành. 

+ Điểm xét tuyển không vượt quá 30 điểm. 

+ Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp là tương đương nhau (không có chênh 

lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp). 

3.2. Đối với tuyển sinh đào tạo hình thức khác chính quy hoặc phương thức 

tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: 



- Ngưỡng đầu vào: Đạt ngưỡng đầu vào khi kết quả học tập lớp 12 được đánh 

giá mức khá (học lực xếp loại khá) trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở 

lên.  

- Quy tắc quy đổi dự kiến (Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào 

chính thức sẽ được xác định và công bố theo quy định của Bộ GD&ĐT): 

Với điểm học bạ x, quy đổi sang điểm thi THPT y theo công thức: 

 

Trong đó: 

x: Điểm học bạ. 

y: Điểm thi THPT tương đương. 

o [xmin,xmax]: Khoảng điểm học bạ. 

o [ymin,ymax]: Khoảng điểm thi THPT tương ứng.  

         - Điểm xét tuyển: Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên 

(nếu có). Trong đó:  

+ Các môn 1, môn 2, môn 3 được xác định theo các tổ hợp xét tuyển. 

+ Điểm ưu tiên là điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) và được tính theo 

quy chế tuyển sinh hiện hành. 

+ Điểm xét tuyển không vượt quá 30 điểm. 

+ Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp là tương đương nhau (không có chênh lệch 

điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp).  

3.3. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm: 

- Ngưỡng đầu vào: Đạt ngưỡng đầu vào khi có bằng tốt nghiệp trung cấp sư 

phạm đạt loại khá trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đạt loại trung 

bình và có ít nhất 01 năm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. 

- Điểm xét tuyển: Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên 

(nếu có). Trong đó:  

+ Môn 1, môn 2 = Điểm TBC học tập toàn khoá x 2 + Môn 3 = Điểm thi năng 

khiếu 

+ Điểm ưu tiên là điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) và được tính theo quy chế 

tuyển sinh hiện hành. 



+ Điểm xét tuyển không vượt quá 30 điểm. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh          

TT 
Mã xét 

tuyển 

Tên chương trình, 

ngành xét tuyển 

Mã ngành, 

nhóm 

ngành 

Chỉ tiêu 

(dự 

kiến) 

Phương thức  

tuyển sinh 
Ghi chú 

1 405 Giáo dục Mầm non 51140201 50 - Phương thức 1: 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Toán, NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Lịch sử, 

NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Địa lý, NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Lịch sử, 

NK 

+ Tổ hợp: Toán, Tiếng Anh, NK 

 

2 406 Giáo dục Mầm non 51140201 250 - Phương thức 2: 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Toán, NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Lịch sử, 

NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Địa lý, NK 

+ Tổ hợp: Ngữ Văn, Lịch sử, 

NK 

+ Tổ hợp: Toán, Tiếng Anh, NK 

 

 

 

 

 

3 500 Giáo dục Mầm non 51140201 100 - Phương thức 03: 

TBC học tập toàn khoá x 2 + NK 

 

5. Các thông tin cần thiết khác          

 5.1. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: 

+ Nếu số thí sinh đăng kí lớn hơn chỉ tiêu xét tuyển thì: Điểm xét tuyển = 

Tổng điểm của 3 môn xét tuyển/thi tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm 

ưu tiên (nếu có). 

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu 

của ngành. 

+ Tiêu chí phụ: Ưu tiên 1: điểm thi năng khiếu; Ưu tiên 2: TBC điểm học bạ 

lớp 12 trong trường hợp các thí sinh cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau. 

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ưu 

tiên 1: điểm thi năng khiếu; Ưu tiên 2: điểm TBC học tập toàn khoá hệ trung cấp 

trong trường hợp các thí sinh cuối cùng có điểm xét tuyển bằng nhau. 



Lưu ý: Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu phù hợp tại các cơ sở 

đào tạo khác có tổ chức thi để xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trong năm đăng 

ký xét tuyển. 

5.2. Các thông tin khác: 

- Mã số trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình: C23 

- Mã số ngành, tổ hợp môn xét tuyển/thi tuyển: 

Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển/thi tuyển Mã tổ hợp 

Giáo dục Mầm non 51140201 

 Ngữ văn, Toán, Năng khiếu M00 

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu  M05 

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu M07 

Toán, Tiếng anh, Năng khiếu M10 

6. Tổ chức tuyển sinh    

 6.1. Thời gian thi Năng khiếu: các đợt thi năng khiếu được thực hiện từ tháng 

05/2025 đến hết tháng 12/2025. Thời gian thi năng khiếu cụ thể cho các đợt được 

thông báo cụ thể trên Website: www. cdsphoabinh.edu.vn. 

- Nội dung thi năng khiếu: Hát và đọc diễn cảm. 

- Hình thức thi năng khiếu: Thi trực tiếp hoặc trực tuyến. 

 6.2. Thời gian xét tuyển các đợt trong năm (dự kiến) 

 - Đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống theo quy định (qua Cổng 

thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc 

gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Đợt 2: tháng 9/2025 

 - Đợt 3: tháng 10/2025 (nếu có) 

 - Đợt 4: tháng 11/2025 (nếu có) 

7. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, chính sách ưu tiên trong 

tuyển sinh được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. 

8. Lệ phí xét tuyển, thi năng khiếu 

 - Lệ phí xét tuyển: 20.000đ/hồ sơ 

 - Lệ phí thi tuyển môn năng khiếu: 300.000đ/thí sinh 

9. Cơ sở đào tạo thực hiện cam kết đối với thí sinh 



 - Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi được giải quyết theo 

quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại và tố cáo; 

 - Quá trình thực hiện công tác tuyển sinh, nhà trường sẽ phối hợp với các đơn 

vị trong và ngoài nhà trường có phương án giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho 

thí sinh trong những trường hợp rủi ro xẩy ra (nếu có). 

10. Hồ sơ đăng ký xét tuyển 

- Đơn xin đăng ký dự thi môn năng khiếu (tải Phiếu tại website của nhà 

trường: www. cdsphoabinh.edu.vn); 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà 

trường: www. cdsphoabinh.edu.vn); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

(tạm thời) đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2025 (bản chính); 

- Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2025 (bản chính) - áp dụng đối 

với những thí sinh sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển; 

- Học bạ THPT (bản sao); 

- Giấy Khai sinh (bản sao); 

- Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (bản sao); 

- Các giấy tờ ưu tiên (bản sao) (nếu có); 

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; 

- 02 ảnh 3x4; 

- Lệ phí xét tuyển. 

Lưu ý: 

-  Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên, khi đăng ký 

thi tuyển/ xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non cần nộp thêm: (1) Bằng tốt nghiệp, 

(2) Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình cần nộp thêm Giấy xác nhận thời gian công 

tác 01 năm đúng với chuyên môn được đào tạo.  

- Ngoài việc nộp hồ sơ xét tuyển/thi tuyển trực tiếp hoặc gửi chuyển phát 

nhanh qua đường bưu điện; thí sinh có thể gửi bản scan, bản chụp hình các giấy tờ 

của hồ sơ xét tuyển/thi tuyển qua thư điện tử tại địa chỉ Email: 

cd.sup@hoabinh.edu.vn. Việc đối chiếu bản gốc giấy tờ, sẽ thực hiện khi thí sinh 

làm thủ tục nhập học tại trường. 

mailto:cd.sup@hoabinh.edu.vn


11. Thông tin về tuyển sinh của 02 năm gần nhất 

TT 

Mã 

xét 

tuyể

n 

Tên chương 

trình, 

ngành, 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

ngành, 

nhóm 

ngành 

Tên 

ngành, 

nhóm 

ngành 

Phương thức 

tuyển sinh 

Năm 2024 Năm 2023 

Ghi 

chú 
Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm trúng 

tuyển/Thang 

điểm xét 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm trúng 

tuyển/Thang 

điểm xét 

1 

405 

Cao đẳng 

Giáo dục 

Mầm non 

51140201 

Giáo dục 

Mầm 

non 

Kết quả thi tốt 

nghiệp THPT kết 

hợp với điểm thi 

năng khiếu 

400 

8 20.58 

300 

4 22.50  

406 

Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 

kết hợp với điểm thi 

năng khiếu  

363 21.55 219 21.15  

500 

Xét điểm TBC học 

tập hệ TC kết hợp 

với điểm thi năng 

khiếu 

0 0 77 22.75  

 

Cán bộ tuyển sinh                                                                 Hòa Bình, ngày 05 tháng 5 năm 2025 

Đỗ Khắc Sơn: 0949825872                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Email:dokhacson.cdsp@hoabinh.edu.vn 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Hường 

 

 


